
BỘ CÔNG THƯƠNG


CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

PHIẾU KHẢO SÁT

NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
***

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Cục Quản lý cạnh tranh trân trọng cảm ơn Ông/Bà và Doanh nghiệp đã dành thời gian tham gia cuộc khảo sát.

Ý kiến của Ông/Bà tại Phiếu khảo sát này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện pháp luật về phòng vệ thương mại (gồm các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam), bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngành sản xuất tại Việt Nam.
Kết quả của cuộc khảo sát này dùng để đánh giá mức độ nhận thức của doanh nghiệp về các biện pháp phòng vệ thương mại, qua đó cho thấy sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý cũng như năng lực của cơ quan thực thi pháp luật phòng vệ thương mại. Do vậy, để kết quả khảo sát được khách quan, đề nghị Ông/Bà trả lời khảo sát dựa trên nhận thức cá nhân tại thời điểm hiện tại, không cần tìm hiểu, tra cứu thêm thông tin. 
Tất cả thông tin do Ông/Bà cung cấp tại Phiếu khảo sát này sẽ được bảo mật, ẩn danh, chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu nêu trên và sẽ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.
Xin trân trọng cảm ơn Ông/Bà và Doanh nghiệp./.
PHẦN I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT

CH 1. Thông tin chung về Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp:

Địa chỉ Doanh nghiệp: 



Người trả lời khảo sát:.................................................................................................................................

Chức danh:................................................................................................ ........... ......................................
Điện thoại (di động):……………………….Email:

CH 2. Nguồn gốc vốn của Doanh nghiệp
[CH MỘT LỰA CHỌN]
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	1
	

	Doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài
	2
	


CH 3. Loại hình kinh doanh của Doanh nghiệp
 
[CH NHIỀU LỰA CHỌN]
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Doanh nghiệp sản xuất
	1
	

	Doanh nghiệp thương mại
	2
	

	Doanh nghiệp nhập khẩu
	3
	

	Doanh nghiệp xuất khẩu
	4
	

	Doanh nghiệp dịch vụ
	5
	

	Loại hình khác (Vui long ghi cụ thể)
	
	


Loại hình khác (5):



CH 4. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu

[CH NHIỀU LỰA CHỌN]
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Nông nghiệp/lâm nghiệp/thủy sản
	1
	

	Công nghiệp/xây dựng
	2
	

	Khác (Vui lòng ghi cụ thể)
	3
	


Ngành khác (3):



PHẦN II. NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
CH 5. Doanh nghiệp Ông/Bà có biết đến các văn bản pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam hay không? 


[CH MỘT LỰA CHỌN] 
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Có biết
	1
	TRẢ LỜI TIẾP TỪ CH 6

	Chưa biết
	2
	TRẢ LỜI TIẾP TỪ CH 9


CH 6. Ông/Bà đã biết đến pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam qua kênh thông tin nào?  

[CH NHIỀU LỰA CHỌN]
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Qua phương tiện thông tin đại chúng
	1
	

	Qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật
	2
	

	Qua các vụ việc phòng vệ thương mại
	3
	

	Tự nghiên cứu, tìm hiểu
	4
	

	Qua các kênh thông tin khác (vui lòng ghi cụ thể)
	5
	


Kênh thông tin khác (5):



CH 7. Theo Ông/Bà, các văn bản pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam đang được thể hiện dưới các dạng văn bản nào? 


[CH NHIỀU LỰA CHỌN] 
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Luật
	1
	

	Pháp lệnh
	2
	

	Nghị định
	3
	

	Thông tư
	4
	


CH 8. Theo Ông/Bà, hệ thống văn bản pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam cần hoàn thiện như thế nào?

[CH NHIỀU LỰA CHỌN] 
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Xây dựng văn bản mới
	1
	

	Sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện có
	2
	

	Không cần sửa đổi, bổ sung thêm
	3
	

	Ý kiến khác (vui lòng ghi cụ thể)
	4
	


Ý kiến khác (4):



CH 9. Theo Ông/Bà, cơ quan nào là cơ quan quản lý nhà nước về các biện pháp phòng vệ thương mại? 

[CH MỘT LỰA CHỌN]
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Bộ Tài chính
	1
	

	Bộ Công Thương
	2
	

	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3
	

	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố
	4
	

	Khác (Vui lòng ghi rõ)
	5
	


Cơ quan khác:



CH 10. Doanh nghiệp của Ông/Bà đã từng biết, liên hệ hoặc làm việc với Cơ quan điều tra, xử lý các biện pháp phòng vệ thương mại qua các hoạt động nào dưới đây?


[CH NHIỀU LỰA CHỌN] 
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Các hội thảo, khóa đào tạo, sự kiện 
	1
	

	Các vụ việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
	2
	

	Các buổi làm việc/tham vấn
	3
	

	Qua các hoạt động khác (Vui lòng ghi cụ thể)
	4
	

	Chưa biết đến Cơ quan này
	5
	


Hoạt động khác (4):



CH 11. Theo Ông/Bà, Việt Nam đã từng áp dụng bao nhiêu biện pháp phòng vệ thương mại nào dưới đây?
[CH NHIỀU LỰA CHỌN]
	Phương án trả lời
	PA
	Số vụ việc áp dụng (nếu có)

	Chống bán phá giá
	1
	

	Chống trợ cấp
	2
	

	Tự vệ
	3
	


CH 12. Ông/Bà cho biết mức độ ảnh hưởng của hàng hóa nhập khẩu đối với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

[CH MỘT LỰA CHỌN]
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Đáng kể
	1
	

	Không đáng kể
	2
	

	Không ảnh hưởng
	3
	


CH 13. Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp, Ông/Bà có nghĩ đến việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại hay không?
[CH MỘT LỰA CHỌN]
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Có
	1
	TRẢ LỜI TIẾP TỪ CH15

	Chưa từng nghĩ đến 
	2
	TRẢ LỜI TIẾP TỪ CH14


CH 14. Trong trường hợp ông bà không nghĩ đến việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, đề nghị Ông/Bà cho biết nguyên nhân?
[CH NHIỀU LỰA CHỌN]
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Chưa biết đến các biện pháp này
	1
	

	Không đủ nguồn lực để tham gia vụ kiện 
	2
	

	Không đủ khả năng thu thập thông tin, bằng chứng
	3
	

	Nguyên nhân khác (Vui long ghi rõ)
	4
	


Nguyên nhân khác (4):



CH 15. Theo Ông/Bà, để khởi kiện một vụ việc phòng vệ thương mại cần chuẩn bị những gì?
[CH NHIỀU LỰA CHỌN]
	Phương án trả lời
	PA
	Ghi chú

	Nguồn lực tài chính
	1
	

	Luật sư tư vấn
	2
	

	Sự thống nhất với các doanh nghiệp trong ngành
	3
	

	Thông tin, bằng chứng phù hợp
	4
	

	Yếu tố khác (Vui lòng ghi rõ)
	5
	


Yếu tố khác (4):



CH 16. Đề nghị Ông/Bà cho biết ý kiến nhằm nâng cao, hoàn thiện hiệu quả thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại tài Việt Nam
	
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT
(Ký tên & đóng dấu)


XIN CẢM ƠN ÔNG/BÀ VÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ THAM GIA CUỘC KHẢO SÁT![image: image1.emf] 

 

 


� Đề nghị Doanh nghiệp lựa chọn phương án phản ánh đúng nhất bản chất loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp Doanh nghiệp có nhiều công ty con với các loại hình kinh doanh khác nhau hoặc loại hình kinh doanh của Doanh nghiệp bao phủ nhiều lĩnh vực thì Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời.
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